
Phụ lục 3 

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG CẤP CHỨNG CHỈ  

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2019 

TT Mã số CCNL Tên tổ chức Địa chỉ liên hệ Lĩnh vực, hạng chứng chỉ 

1 CAT-

00019592 
Công ty CP Tư 

vấn và Đầu tư 

Xây dựng Tây Đô 

(Cấp mới) 

132/15 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 

An Lạc, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa chất và địa 

hình công trình xây dựng, 

hạng II 

2. Thiết kế: 

- Kiến trúc công trình, hạng 

II 

- Kết cấu, Điện công trình 

Dân dụng và Công nghiệp, 

hạng II 

- Xây dựng công trình 

Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 

(Thoát nước), hạng II 

- Xây dựng công trình Thủy 

lợi (Kênh), hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình:  

- Dân dụng, Đường bộ, hạng 

II 

- Công nghiệp, Cầu, Thủy 

lợi, HTKT (Thoát nước), 

hạng III 

2 CAT-

00019593 
Công ty TNHH 

Kiểm định Xây 

dựng Thiên Phú 

(Cấp mới) 

C4-46 Đường 22a, 

KDC 586, phường 

Phú Thứ, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa chất và địa 

hình công trình xây dựng, 

hạng III 

2. Thiết kế: 

- Kiến trúc công trình, hạng 

III 

- Kết cấu công trình Dân 

dụng và Công nghiệp, hạng 

III 

- Xây dựng công trình: Cầu 

– Đường bộ, NN&PTNT, 

HTKT (Cấp Thoát nước), 

hạng III 

3. Thi công xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

HTKT (Thoát nước), Thủy 

lợi, hạng III 
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4. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Công nghiệp, Cầu – Đường 

bộ, Thủy lợi, HTKT (Thoát 

nước), hạng III 

3 CAT-

00019594 
Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Hưng Minh (Cấp 

mới) 

B4-07 KDC An 

Thới, phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

1. Thiết kế Kết cấu công 

trình: Dân dụng và Công 

nghiệp, hạng III 

2. Thi công xây dựng xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Cầu – Đường bộ, Thủy lợi, 

hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Cầu – Đường bộ, hạng III 

4 CAT-

00019595 
Công ty TNHH 

XDTM Thương 

mại Bay Vàng 

(Cấp mới) 

V7 Đường số 10, 

KĐT mới Hưng 

Phú, phường Hưng 

Thạnh, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

 Thi công xây dựng xây 

dựng công trình:  

- Dân dụng, hạng II 

- Cầu – Đường bộ, hạng III 

5 CAT-

00019596 
Công ty TNHH 

Hà Liêm (Cấp 

mới) 

286 ấp Thới Thuận 

B, thị trấn Thới 

Lai, huyện Thới 

Lai, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Thủy lợi, HTKT (Cấp Thoát 

nước), hạng III 

6 CAT-

00019597 
Công ty TNHH 

Tư vấn và Xây 

dựng Vạn Tân 

Phát (Cấp mới) 

226/12A Hoàng 

Quốc Việt, phường 

An Bình, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng xây 

dựng công trình: Cầu – 

Đường bộ, Thủy lợi, hạng 

III 

7 CAT-

00010944 
Công ty Cp Đầu 

tư Xây dựng 

Thương mại Dịch 

vụ Thới Hòa (Bổ 

sung) 

17-9, KDC 586, 

phường Phú Thứ, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

hạng III 

8  

CAT–

00004712 

Công ty CP Công 

nghiệp xây dựng 

Toàn Thành (Bổ 

sung) 

371A Nguyễn Văn 

Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Công nghiệp 

nhẹ, hạng II 

- Cầu – Đường bộ, HTKT 

(Cấp Thoát nước), hạng III  

9  

CAT-

00019770 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Sao 

91/44 hẻm 577 

Đường 30/4, 

phường Hưng Lợi, 

Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, 

Điện – Cơ điện, Cấp Thoát 

nước công trình: Dân dụng, 
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Nam (Cấp mới) quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

hạng III 

10 CAT–

00019771 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Thương mại và 

Dịch vụ Thành An 

(Cấp mới) 

54 đường C6 KDC 

Thiên Lộc, phường 

Phú Thứ, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện – Cơ điện, Cấp 

Thoát nước công trình: 

Công nghiệp, hạng III  

2. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng và Công 

nghiệp nhẹ, hạng II 

11 CAT–

00019772 
Công ty TNHH 

Điện Công nghiệp 

Đại Tân (Cấp 

mới) 

35 Đường B19, 

KDC 91B, phường 

An Khánh, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

Thi công lắp đặt thiết bị 

Điện công trình: Dân dụng, 

Công nghiệp (Đường dây và 

trạm biến áp), HTKT (Chiếu 

sáng công cộng), hạng III 

12 CAT-

00019773 
Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

xây dựng Tân 

Hưng Phát – CN 

Cần Thơ (Cấp 

mới) 

50 Khu TĐC Rạch 

Ngã Ngay, Khu 

vực 8, phường An 

Bình, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

hạng III 

13 CAT-

00002076 
Công ty CP Thiết 

kế Xây dựng Nền 

Móng DFC (Bổ 

sung) 

610 Đường 30/4, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Công nghiệp, HTKT 

(Cấp Thoát nước), hạng III 

2. Thi công lắp đặt thiết bị 

điện công trình: Công 

nghiệp (Đường dây và trạm 

biến áp), hạng III 

14 CAT-

00020184 
Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Dịch vụ 

Thuận Thiên 

Thành (Cấp mới) 

180/87 Trần Quang 

Diệu, phường An 

Thới, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

hạng III 

15  

CAT-

00002077 

Công ty TNHH 

Xây dựng TLH 

(Bổ sung) 

A214 KĐT Mỹ 

Hưng, Khu vực 5, 

phường Hưng 

Thạnh, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng và 

Công nghiệp, hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng 

và Công nghiệp, hạng III 

16 CAT-

00020185 
Công ty CP Đầu 

tư Xây dựng Quốc 

Hưng (Cấp mới) 

180/87 Trần Quang 

Diệu, phường An 

Thới, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

17 CAT-

00020186 
Công ty TNHH 67/22/5 Hùng Thi công xây dựng công 
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Xây dựng Thương 

mại Thuận Thành 

(Cấp mới) 

Vương, phường 

Thới Bình, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

trình: Dân dụng và Hạ tầng 

kỹ thuật, hạng III 

18 CAT-

00020187 
Công ty CP Tư 

vấn Thiết kế & 

Đầu tư xây dựng 

Thế Hệ Mới (Cấp 

mới) 

Ấp Thới Thuận B, 

thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, TP 

Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng, hạng 

III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

19   CAT-

00020188 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Tươi Phát (Cấp 

mới) 

674A/10 Nguyễn 

Văn Linh, KV Bình 

Trung, phường 

Long Hòa, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

1.Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

20 CAT-

00020189 
Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng 

638 (Cấp mới) 

12 Nguyên Hồng, 

phường Ba Láng, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

21 CAT-

00020190 
Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

xây dựng và 

Thương mại Tiến 

Đạt (Cấp mới) 

359/26B Nguyễn 

Văn Cừ, phường 

An Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, công trình: Dân 

dụng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật, hạng 

III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng 

và Hạ tầng kỹ thuật, hạng 

III 

22 CAT-

00020191 
Công ty TNHH 

Thiết kế Giám sát 

Đông Dương 

(Cấp mới) 

M9 đường 44A, 

KDC 586, phường 

Phú Thứ, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

1.Thiết kế: 

- Lắp đặt thiết bị Điện trong 

công trình xây dựng, hạng 

III 

- Lắp đặt thiết bị Điện công 

trình: Công nghiệp (Đường 
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dây và trạm biến áp), hạng 

III 

2.Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị Điện công trình: 

Dân dụng, Công nghiệp 

(Đường dây và trạm biến 

áp), HTKT (Chiếu sáng 

công cộng), hạng III 

23  

CAT-

00004713 

Viện Quy hoạch 

xây dựng (Bổ 

sung) 

50 Phan Đình 

Phùng, phường Tân 

An, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông:  

- Cầu, hạng III 

- Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

Thoát nước, Chiếu sáng 

công cộng), hạng II  

24 CAT-

00020810 
Hợp tác xã Xây 

dựng Phú Thạnh 

(Cấp mới) 

Phường Thốt Nốt, 

quận Thốt Nốt, TP 

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình:  Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

25 CAT-

00017765 
Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Chương Thiện 

(Bổ sung) 

422/15 Đường số 

F7, KDC 12,8ha, 

Khu vực Bình 

Nhựt, phường 

Long Hòa, Q. Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng, hạng 

III 

26 CAT-

00020811 
Công ty TNHH 

Xây dựng Kiến 

Quang (Cấp mới) 

97/19 Ngô Quyền, 

phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu công trình:Dân dụng, 

hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật, hạng 

III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

hạng III 

27 CAT-

00020812 
Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Thương mại Dịch 

vụ Thịnh Phát 

(Cấp mới) 

164S4, Khu vực 4, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

Thủy lợi, hạng III 

28 CAT-

00020813 
Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Minh Tâm 

(Cấp mới) 

Số 6 Đường B27, 

KDC Hưng Phú 1, 

phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: Giao thông: Cầu - 

Đường bộ, NN&PTNT, 

hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Cầu - Đường bộ, 

NN&PTNT, hạng III 
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3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Cầu - 

Đường bộ, NN&PTNT, 

hạng III 

29 CAT-

00017762 
Công ty CP Đầu 

tư phát triển Sông 

Hậu (Điều chỉnh) 

132/12/6 Hùng 

Vương, phường 

Thới Bình, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

Điều chỉnh theo giấy phép 

đăng ký kinh doanh số 

1800628620, cấp ngày 

25/12/2018 

30 CAT- 

00011490 
Công ty CP Tư 

vấn Thiết kế xây 

dựng Kiến trúc 

xanh Việt Nam 

(Điều chỉnh) 

148/146 Đường 

3/2, phường Hưng 

Lợi, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Điều chỉnh theo giấy phép 

đăng ký kinh doanh số 

1801128451, cấp ngày 

30/8/2018 

31 CAT- 

00006110 
Công ty CP Lâm 

Nghiệp và Xây 

dựng Việt Úc (Bổ 

sung) 

386 Đường CMT8, 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình:  Hạ tầng kỹ thuật, 

hạng III 

32 CAT- 

00021592 
Công ty TNHH 

Tân Năm Châu 

(Cấp mới) 

141/121 Nguyễn 

Thị Minh Khai, 

phường An Lạc, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình:  Dân dụng và Công 

nghiệp, hạng III 

33 CAT- 

00021593 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Phúc Thanh Vinh 

(Cấp mới) 

22B5, KDC Hưng 

Phú, Khu vực 9, 

phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

1. Thiết kế:  Kiến trúc công 

trình, hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình:  Dân dụng, hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình:  Dân dụng, 

hạng III 

34 CAT- 

00012402 
Công ty Cổ phần 

Việt Quốc (Bổ 

sung) 

B12 Đường số 3, 

KĐT mới Hưng 

Phú, phường Hưng 

Phú, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

Thiết kế: 

- Kiến trúc công trình, hạng 

III 

- Điện công trình: Dân 

dụng, hạng III 

- Xây dựng công trình: Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp Thoát 

nước), hạng III 

35 CAT- 

00008996 
Công ty TNHH 

Kiểm định – Tư 

vấn và Đầu tư xây 

dựng Nam 

Mekong (Bổ 

sung) 

B27 đường số 1, 

Khu ĐTM Hưng 

Phú, phường Hưng 

Thạnh, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình:  

- Dân dụng, hạng II 

- Công nghiệp, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, Hạ 
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tầng kỹ thuật (Cấp Thoát 

nước), Thủy lợi, hạng III 

3. Thi công xây dựng công 

trình:Dân dụng, Công 

nghiệp, Đường bộ, Thủy lợi, 

HTKT (Tuyến ống cấp 

nước, tuyến cống, mương 

thoát nước), hạng III 

4. Giám sát công tác xây 

dựng công trình:  

- Dân dụng, hạng II 

- Công nghiệp, Đường bộ, 

Thủy lợi, HTKT (Tuyến ống 

cấp nước, tuyến cống, 

mương thoát nước), hạng III 

36 CAT- 

00013331 
Công ty CP Cấp 

Thoát nước Cần 

Thơ (Bổ sung) 

2A Nguyễn Trãi, 

phường An Hội, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Cấp Thoát nước 

công trình, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

Thoát nước), hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp Thoát nước), 

hạng III 

37 CAT- 

00021594 
Công ty TNHH 

MTV Quốc Tấn 

(Cấp mới) 

Số 10 CMT8, 

phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện công trình: Dân 

dụng và Công nghiêp nhẹ, 

hạng III. 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Đường bộ, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp Thoát nước), 

Thủy lợi, hạng III 

3. Thi công xây dựng công 

trình: Đường bộ, HTKT 

(Cấp Thoát nước), Thủy lợi, 

hạng III 

4. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Công nghiệp nhẹ, Đường 

bộ, HTKT (Cấp Thoát 

nước), Thủy lợi, hạng III 

38 CAT- 

00021595 
Công ty TNHH 

MTV Nguyễn 

Quang (Cấp mới) 

39/34 Trần Quang 

Diệu, phường An 

Thới, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Cầu - Đường bộ, 

Thủy lợi, hạng III 
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39 CAT- 

00021596 
Công ty TNHH 

MTV Thương mại 

Dịch vụ Đình Phú 

(Cấp mới) 

141A, Khu vực 4, 

phường Trà An, 

quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình Giao thông: Cầu - 

Đường bộ, hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Cầu - 

Đường bộ, hạng III 

40 CAT- 

00021597 
Công ty TNHH 

MTV Tư vấn Đầu 

tư xây dựng Đoàn 

Phát (Cấp mới) 

107 Đường số 01, 

Khu TĐC 923, 

phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng và 

Công nghiệp, hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng và Công 

nghiệp nhẹ, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp Thoát nước), 

hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng 

và Công nghiệp, HTKT 

(Cấp Thoát nước), hạng III 

41 CAT- 

00021598 
Công ty TNHH 

MTV Tư vấn và 

xây dựng Huy 

Phát (Cấp mới) 

38/8, Nguyễn Trãi, 

phường An Hội, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng và Công 

nghiệp nhẹ, hạng III 

42 CAT- 

00003351 
CN Công ty CP 

Đầu tư xây dựng 

số 10 IDICO – Xí 

nghiệp tư vấn 

thiết kế (Bổ sung) 

43A Đường 3/2, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình:  

- Dân dụng, hạng II 

- Công nghiệp, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

Thoát nước), hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: 

- Dân dụng, HTKT (Cấp 

nước), hạng II 

- Hạ tầng kỹ thuật, hạng III 

43 CAT- 

00021599 
Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng Tân 

Hiệp (Cấp mới) 

41 Võ Trường 

Toản, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

Thủy lợi, hạng III 

44 CAT-

00001456 
Công ty CP Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng Nam Á (Bổ 

730 Khu vực Tân 

Phước 1, phường 

Thuận Hưng, quận 

Thốt Nốt, Tp Cần 

Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III  
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sung) Thơ 

45 CAT-

00000396 
Công ty CP Lắp 

đặt Điện nước IEE 

24/7 (Bổ sung) 

28 Đường Phạm 

Ngũ Lão, phường 

An Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Giao thông: Cầu, hạng 

III 

46 CAT-

00021860 
Công ty TNHH 

MTV Tư vấn Xây 

dựng Tấn Lợi 

(Cấp mới) 

147 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 

An Lạc, quận Ninh 

Kiều, Tp Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện công trình: Dân 

dụng và Công nghiệp, hạng 

III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, Hạ 

tầng kỹ thuật, hạng III 

3. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Công 

nghiệp, Cầu – Đường bộ, 

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp Thoát 

nước), hạng III 

4. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: 

- Dân dụng, Công nghiệp, 

Cầu – Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật, hạng III 

47 CAT-

00020811 
Công ty TNHH 

Xây dựng Kiến 

Quang (Cấp mới) 

97/19 Ngô Quyền, 

phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

48 CAT-

00008470 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

và Thương mại 

Hưng Thịnh (Bổ 

sung) 

272E Đường 30/4, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

hạng III 

49 CAT-

00016249 
Công ty CP Tư 

vấn Đầu tư xây 

dựng Lộc Phát 

(Bổ sung) 

343 ấp Thị Tứ, thị 

trấn Phong Điền, 

Tp Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

50 CAT-

00021861 
HTX Hân Phát 

(Cấp mới) 

Khu vực Long 

Thạnh A, phường 

Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật, 

Thủy lợi, hạng III 

51 CAT-

00001453 
Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư và 

Xây dựng Hòa 

Bình (Bổ sung) 

Số 7 Đường Trần 

Bình Trọng, 

phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, 

Tp Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa chất và Địa 

hình, hạng II 

2. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng, hạng 

II 
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3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

hạng II 

52 CAT-

00021862 
Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng TPT 

(Cấp mới) 

50B Đường 26 Khu 

TĐC Khu NCĐT, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

Tp Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, công trình: Dân 

dụng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Cầu - Đường bộ, HTKT 

(Thoát nước), hạng III 

53 CAT-

00021863 
Công ty TNHH 

Xây dựng Thủy 

lợi Trường Hải 

(Cấp mới) 

8/34 Nguyễn Văn 

Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Thủy lợi (Kênh), hạng 

III 

54 CAT-

00002076 
Công ty CP Thiết 

kế Xây dựng Nền 

Móng DFC (Bổ 

sung) 

610 Đường 30/4, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình:  Hạ tầng kỹ thuật 

(Chiếu sáng công cộng và 

Công viên cây xanh), hạng 

III 

55 CAT-

00018933 

 

Công ty TNHH 

Công nghệ 

Nguyễn Thi (Bổ 

sung) 

88-B2, KDC Tổ 

2C, Khu vực 7, 

phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình:  Công nghiệp (Đường 

dây và trạm biến áp), Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp Thoát 

nước), hạng III 

56 CAT-

00022162 
Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 

Bảo Hưng (Cấp 

mới) 

120 Đường 3/2, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

Thủy lợi, hạng III  

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Cầu – Đường bộ, Thủy lợi, 

hạng III 

57 CAT-

00022163 
Công ty TNHH 

Xây dựng Lâm 

Huỳnh (Cấp mới) 

B34 Nguyễn 

Thông, phường An 

Thới, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình:  Thủy lợi (Kè, Nạo vét 

kênh, Đê), hạng III 

58 CAT-

00022164 
Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

xây dựng Vĩnh 

Thanh (Cấp mới) 

244A, KV2, 

phường Ba Láng, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện công trình: Dân 

dụng và Công nghiệp, hạng 

III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 
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Thoát nước), hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Đường bộ, Thủy lợi, hạng 

III 

59 CAT-00009514 Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng 

Công trình Hoàng 

Nguyên (Bổ sung) 

71 Đường số 5, 

Khu TĐC Thới 

Nhựt 2, phường An 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Thủy lợi, hạng III 

60 CAT-

00022165 
Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Lê Gia 

Nguyễn (Cấp 

mới) 

422/15 Đường F7, 

KDC 12.8ha, Khu 

vực Bình Nhựt, 

phường Long Hòa, 

quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

NN&PTNT, hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình:  Dân dụng, 

Cầu – Đường bộ, 

NN&PTNT, hạng III 

61 CAT-

00022166 
Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Anh Quí (Cấp 

mới) 

478 CMT8, 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ 

thuật, hạng III 

2. Thi công lắp đặt thiết bị 

công trình: Dân dụng và 

Công nghiệp, hạng III 

62 CAT-

00019596 
Công ty TNHH 

Hà Liêm (Bổ 

sung) 

286 ấp Thới Thuận 

B, thị trấn Thới 

Lai, huyện Thới 

Lai, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

hạng III 

63 CAT-00018935 Công ty CP Đầu 

tư xây dựng Vĩnh 

Trà (Điều chỉnh) 

C28 Đường 27, 

KDC Hưng Phú, 

phường Hưng 

Thạnh, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

Điều chỉnh người đại diện 

pháp luật theo Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp 

thay đổi lần 3 ngày 

25/02/2019 

64 CAT-

00022698 
Công ty CP Cấp 

nước Trà Nóc – Ô 

Môn (Cấp mới) 

Lô 12, KCN Trà 

Nốc 2, phường 

Phước Thới, quận 

Ô Môn, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật: Cấp 

nước, hạng II 

65 CAT-

00022699 
Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Thiên Thanh (Cấp 

mới) 

31 Nguyễn Thông, 

phường An Thới, 

quận Bỉnh Thủy, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình:  

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, Thủy lợi, hạng III 

66 CAT-

00022700 
Công ty TNHH 

Nguyễn Phát (Cấp 

mới) 

A248 KDC 91B, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình:  

-  Đường bộ, Thủy lợi (Kè), 

hạng II 
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- Cầu, hạng III 

67 CAT-

00022701 

 

Công ty TNHH 

Xây Lắp Linh 

Cường (Cấp mới) 

Số 57 Tổ 1, Kv 

Thới Thạnh, 

phường Thới An 

Đông, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, hạng III 

68 CAT-

00022702 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Thương mại Dịch 

vụ Vận tải Công 

Lập (Cấp mới) 

307 Quốc 1ộ 1, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, Hạ tầng kỹ thuật, hạng 

III 

69 CAT-

00022703 
Công ty TNHH 

Xây dựng Sông 

Nam Cần Thơ 

(Cấp mới) 

86/57B CMT8, 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, 

Điện, Cấp Thoát nước công 

trình: 

- Dân dụng, hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Dân dụng và Hạ tầng kỹ 

thuật, hạng III 

70 CAT-

00022704 
Công ty CP Nam 

Quốc (Cấp mới) 

A2-13 Đường số 2, 

KDC Hưng Phú, 

phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp Thoát nước), 

hạng III 

71 CAT-

00001455 

 

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây lắp và 

Thương mại Khôi 

Nguyên (Bổ sung) 

95/2L Nguyễn 

Thông, phường An 

Thới, quận Bình 

Thủy, Tp Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, hạng III 

72 CAT-

00006760 

 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn 

Thiết kế Xây 

dựng Thịnh Phát 

(Bổ sung) 

162/38/11 Trần 

Quang Diệu, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ 

Thiết kế: 

- Lắp đặt hệ thống điện công 

trình: Dân dụng và Công 

nghiệp, hạng III 

Giám sát: 

- Lắp đặt thiết bị Điện công 

trình: Dân dụng và Công 

nghiệp, hạng III 

73 CAT-00012431 Công ty CP Tư 

vấn và Xây dựng 

Trung Nam (Bổ 

sung) 

C13 – C15 Đường số 

2, lô 8A, 

 phường Hưng 

Thạnh, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa chất công 

trình, hạng II 
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74 

CAT-

00023211 

 

Công ty CP Mười 

Đức (Cấp mới) 

 06 Cách Mạng 

Tháng 8, phường 

Cái Khế, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ. 

Thi công: Lắp đặt thiết bị 

phòng cháy chữa cháy, hạng 

III 

75 CAT-

00023212 
Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ Xây dựng VL 

(Cấp mới) 

44/21/16 Võ 

Trường Toản, 

phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ. 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng và Công 

nghiệp nhẹ, hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng 

và Công nghiệp nhẹ, hạng 

III 

76 CAT-

00023213 
Công ty TNHH 

MTV Đầu tư Xây 

dựng Thiết bị An 

Minh (Cấp mới) 

160 Đường 26/3, 

phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

77 CAT-

00023214 
Công ty TNHH 

MTV Thiết kế 

Xây dựng Thạnh 

Hòa (Cấp mới) 

1536 Quốc Lộ 91, 

Khu vực Thới An 

3, phường Thuận 

An, quận Thốt Nốt, 

TP Cần Thơ. 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

NN&PTNT, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp Thoát nước), 

hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Cầu – 

Đường bộ, NN&PTNT, Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp Thoát 

nước), hạng III 

78 CAT-

00023215 
Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Đại Hải (Cấp 

mới) 

313/5 Khu vực 11, 

phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện – Cơ điện công 

trình:  Dân dụng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, Hạ 

tầng kỹ thuật, hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Cầu – Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật, hạng III 

79 CAT-

00023216 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

NHC (Cấp mới) 

Ấp Thới Hiệp, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu - 

Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật, 

hạng III 

80 CAT-

00023217 

 

Công ty Cổ phần 

Xây dựng 9 (Cấp 

mới) 

128 Nguyễn 

Thông, phường An 

Thới, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, hạng II 

- Công nghiệp, Cầu - Đường 
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bộ, hạng III 

81 CAT-

00023218 
Công ty TNHH 

Hoàng Bách (Cấp 

mới) 

C19 Cách Mạng 

Tháng 8, phường 

Bùi Hữu Nghĩa, 

quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ. 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, hạng II 

- Cầu - Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật, hạng III 

82   CAT-

00006108 

 

Công ty TNHH 

Xây dựng Dư 

Toàn Thịnh (bổ 

sung) 

Khu vực Phụng 

Thạnh 2, đường 

Nguyễn Trọng 

Quyền, phường 

Trung Kiên, quận 

Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

83 CAT-

00023219 
Công ty TNHH 

MTV Đầu tư xây 

dựng Vũ Phương 

(Cấp mới) 

Ấp Thới Phong, thị 

trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, TP 

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

84 CAT-
00006106 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn 

Kiểm định Thắng 

Lợi (Bổ sung) 

28/9A1 Mậu Thân, 

phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Đường bộ, hạng II  

85 CAT-

00023401 

 

Công ty CP Xây 

dựng 919 (Cấp 

mới) 

Lầu 2, 244/52A 

Đường Cách mạng 

Tháng 8, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ. 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Công nghiệp, 

Cầu – Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật (Thoát nước), hạng 

III 

86 CAT-

00023402 

 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ Xây dựng Đầu 

tư Thanh Tâm 

(Cấp mới) 

Khu vực Bình 

Dương, phường 

Long Hòa, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Thủy lợi (Nạo vét kênh), 

hạng III 

87 CAT-

00023403 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Xây 

dựng BTB (Cấp 

mới) 

43/104 Đường 3/2, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ. 

Thiết kế Kiến trúc, Kết Cấu, 

Điện, Cấp Thoát nước công 

trình: 

- Dân dụng, hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

88 CAT- 

00021594 
Công ty TNHH 

MTV Quốc Tấn 

(Bổ sung) 

Số 10 CMT8, 

phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng và Công nghiệp 

nhẹ, hạng III 
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89 CAT-

00000396 
Công ty CP Lắp 

đặt điện nước IEE 

- 24/7 (Bổ sung) 

28 Đường Phạm 

Ngũ Lão, phường 

An Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ. 

Thi công lắp đặt thiết bị 

Điện công trình: 

- Dân dụng và Công nghiệp, 

hạng III 

Thi công lắp đặt thiết bị: 

- Phòng cháy và chữa cháy, 

hạng III 

90 CAT-

00023404 
Công ty TNHH 

Xây dựng Công 

trình Giao thông 

Kim Đô (Cấp 

mới) 

69/18 Vành Đai 

Phi Trường, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ. 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

Thoát nước), hạng III 

91 CAT-

00023405 

 

Công ty CP Tư 

vấn và Đầu tư 

Xây dựng CEI 

(Cấp mới) 

183 Lộ Vòng 

Cung, Khu vực 

Bình An, phường 

Phước Thới, quận 

Ô Môn, TP Cần 

Thơ 

Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu 

công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

92 CAT-

00023406 

 

Công ty TNHH 

MTV Thiết bị 

Xây dựng Nhật 

Thanh (Cấp mới) 

Ấp Thới Thuận, 

Thị trấn Cờ Đỏ, 

huyện Cờ Đỏ, TP 

Cần Thơ. 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, Thủy lợi, Hạ tầng kỹ 

thuật (Thoát nước), hạng III 

93 CAT-

00009517 
Công ty TNHH 

Xây lắp Thương 

mại Minh Yến 

(Bổ sung) 

146/60/4 Hoàng 

Quốc Việt, phường 

An Bình, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật, hạng III 

94 CAT-00003345 Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

Kiến trúc Quy 

hoạch Trấn Giang 

(Bổ sung) 

101 Võ Văn Tần, 

phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ 

Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Đường bộ, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp Thoát nước), 

hạng II 

95 CAT-

00008546 
Công ty Cổ phần 

Hưng Thịnh Phát 

(Bổ sung) 

133B Đường 3/2, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

Thoát nước), hạng III 

Thi công xây dựng công 

trình: 



16 
 

- Hạ tầng kỹ thuật (Chiếu 

sáng công cộng), hạng III 

96 CAT-

00023911 
Công ty TNHH 

Thảo Minh (Cấp 

mới) 

66/5 Tỉnh 1ộ 917, 

Khu vựe 2, phường 

Trà Nốc, quận Bình  

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, hạng III 

97 CAT-

00023912 
Công ty Cp 

Thương mại Dịch 

vụ Hưng Gia Phúc 

(Cấp mới) 

Ấp Lan Qui I, xã 

Thạnh Mỹ,huyện 

Vĩnh Thạnh, TP 

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, Thủy lợi, hạng III 

98 CAT-

00023913 
Ban Quản lý Đầu 

tư và Xây dựng 

Thủy lợi 10 (Cấp 

mới) 

11 Mậu Thân, 

phường Xuân   

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, hạng II 

99 CAT-

00023914 
Công ty TNHH 

Dịch vụ Xây dựng 

Hưng Thịnh Phú 

(Cấp mới) 

Ấp Thới Thuận B, 

huyện Thới Lai, TP 

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, hạng III 

100 CAT-

00023915 
Công ty CP Tư 

vấn – Xây dựng 

TMT (Cấp mới) 

67 Đường số 3, 

KDC Metro, 

Phường Hưng Lợi, 

quận Ninh  

Kiều, TP Cần Thơ 

Khảo sát: 

- Địa chất, Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, 

Điện, Cấp Thoát nước công 

trình: 

- Dân dụng và Công nghiệp, 

hạng III 

Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, Thủy lợi 

(Kênh, Cống Kè, Đê bao), 

Hạ tầng kỹ thuật (Thoát 

nước), hạng III 

101 CAT-

00023916 
Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Điện Liên 

Phát (Cấp mới) 

42P5/7 Nguyễn 

Văn Cừ, Khu vực 

3, phường An 

Khánh, quận  

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

Thi công lắp đặt thiết bị 

Điện công trình: 

- Dân dụng và Công nghiệp 

, hạng III 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật (Chiếu 

sáng công cộng), hạng III 

102 CAT-

00023917 
Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Thiên 

68 Đường 14, Khu 

dân cư Hồng 

Quang, phường An 

Thiết kế Điện công trình: 

- Dân dụng và Công nghiệp, 
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Phú Phát (Cấp 

mới) 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

hạng III 

Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật (Chiếu 

sáng công cộng), hạng III 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị Điện công trình:  

- Công nghiệp, Hạ tầng kỹ 

thuật (Chiếu sáng công 

cộng), hạng III 

103 CAT-00013329 Công ty CP Đầu 

tư xây dựng công 

trình giao thông 

309 (Bổ sung) 

LK5 – 3, F7, KDC 

12ha8, Đường Võ 

Văn Kiệt, phường 

Long Hòa, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, hạng II 

- Thủy lợi, hạng III 

104 CAT-

00024219 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

459 (Cấp mới) 

372A/4 Khu vực 6, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Thủy lợi, hạng 

III 

105 CAT-

00024220 
Công ty TNHH 

MTV Dũng Đức 

Phát (Cấp mới) 

46/1A Lê Hồng 

Phong, phường 

Bình Thủy, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, hạng II 

106 CAT-

00006760 

 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn 

Thiết kế xây dựng 

Thịnh Phát (Bổ 

sung) 

162/38/11 Trần 

Quang Diệu, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ 

Khảo sát: 

- Địa hình công trình xây 

dựng, hạng III 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị: 

- Phòng cháy chữa cháy, 

hạng III 

107 CAT-

00024221 
Công ty CP Tư 

vấn Đầu tư và 

Xây dựng Tín 

Phong (Cấp mới) 

6/58A Trần Phú, 

phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, 

Điện, Cấp Thoát nước công 

trình: 

- Dân dụng, hạng III 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, Hạ tầng kỹ thuật, hạng 

III 
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108 CAT-00024222 Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

An Trường(Cấp 

mới) 

41 Phan Huy Chú, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Cầu - Đường bộ, hạng III 

109 CAT-
00006764 

Công ty TNHH 

Xây dựng Vĩ Nam 

(Bổ sung) 

397H/15, Tổ 5, KV 

Bình Nhựt, phường 

Long Hòa, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Công nghiệp, hạng III 

110 CAT-00013333 Công ty TNHH 

Quyết Thắng (Bổ 

sung) 

61 Ngô Quyền, 

phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Công nghiệp, hạng III 

111 CAT-

00020813 
Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Minh Tâm 

(Bổ sung) 

Số 6 Đường B27, 

KDC Hưng Phú 1, 

phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, Tp 

Cần Thơ 

Khảo sát: 

- Địa hình công trình xây 

dựng, hạng III 

112 CAT-

00022164 
Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Vĩnh 

Thanh (Bổ sung) 

244A Khu vực 2, 

phường Ba Láng, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

Tư vấn quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình:  

- Dân dụng, hạng III 

113 CAT-00006100 Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Trí Việt 

(Bổ sung) 

222 Đường số 7, 

KDC Hồng Phát, 

phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - 

Thoát nước và Chiếu sáng 

công cộng), hạng III 

114 CAT-

00024542 
Công ty TNHH 

Xây dựng Thủy 

lợi Nguyên 

Nguyên Phát (Cấp 

mới) 

305/5 Khu vực 11, 

phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Thủy lợi, hạng III 

115 CAT-

00024543 
Công ty CP Tư 

vấn Thiết kế và 

Xây dựng SHC 

(Cấp mới) 

116 ấp Thới Thuận 

A, thị trấn Thới 

Lai, huyện Thới 

Lai, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

116 CAT-

00024544 
Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết Kế 

API (Cấp mới) 

256/4/21 Võ 

Trường Toản, 

phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật, hạng 

III 

3. Giám sát công tác xây 
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dựng công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật, hạng III 

117 CAT-

00024545 
Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Kiểm 

định Xây dựng 

Miền Tây (Cấp 

mới) 

D2-11 Đường số 1, 

HDC 586, phường 

Phú Thứ, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

Khảo sát: Địa chất, địa hình 

công trình xây dựng, hạng 

III 

118 CAT-

00018302 
DNTN Sản xuất 

Thương mại Dịch 

vụ Phương Trúc 

(Bổ sung) 

2M Mậu Thân, 

phường An 

Nghiệp, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, 

Điện, Cấp Thoát nước công 

trình: Dân dụng, hạng III 

119 CAT-

00024546 
Công ty TNHH 

Điện Công nghiệp 

Đại Thiên Thành 

(Cấp mới) 

Khu vực 2, phường 

Châu Văn Liêm, 

quận Ô Môn, TP 

Cần Thơ 

1. Thi công lắp đặt thiết bị 

Điện công trình: 

- Dân dụng và Công nghiệp, 

hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật 

(Chiếu sáng công cộng), 

hạng III 

120 CAT-

00012906 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

KTB (Bổ sung) 

94 Đường 3/2, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng, hạng 

III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

121 CAT-

00024547 
Công ty Cp Tư 

vấn Thiết kế và 

Xây dựng Lê Lâm 

(Cấp mới) 

45/30 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường An 

Nghiệp, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, Thủy lợi, hạng 

III 

122 CAT-

00002079 
Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng Gia 

Minh (Bổ sung) 

107/68/33C Hoàng 

Văn Thụ, phường 

An Cư, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: Thủy lợi, hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Thủy lợi, 

hạng III 

123 CAT-

00024909 
Công ty TNHH 

Thiết kế Xây 

dựng CTC (Cấp 

mới) 

27 Đường số 7 Khu 

TĐC Vạn Phát, 

Khu vực Sông Hậu, 

phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu công trình: Dân dụng, 

hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

Thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp - Thoát nước), hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

hạng III 

124 CAT- Công ty CP Xây 34/2/5 Tầm Vu, 1. Thiết kế xây dựng công 
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00024910 dựng 726 (Cấp 

mới) 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

trình: Đường bộ, hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

Thủy lợi, hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Cầu – Đường bộ, hạng III 

125 CAT-

00024911 
Công ty TNHH 

An Toàn (Cấp 

mới) 

Lầu 1, số 188/1Đ, 

Đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường 

An Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thi công lắp đặt thiết bị: 

Phòng cháy chữa cháy công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị: Phòng cháy chữa 

cháy công trình xây dựng, 

hạng III 

126 CAT-

00024912 
Công ty TNHH 

MTV Tư vấn 

Thiết kế và Đầu tư 

Xây dựng Thuận 

Phát (Cấp mới) 

29C Khu vực Phú 

Mỹ, phường 

Thường Thạnh, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng, hạng 

III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật, hạng 

III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng 

và Hạ tầng kỹ thuật, hạng 

III 

127 CAT-

00021863 
Công ty TNHH 

Xây dựng Thủy 

lợi Trường Hải 

(Bổ sung) 

8/34 Nguyễn Văn 

Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, Thủy lợi, hạng 

III 

128 CAT-

00024913 
Công ty TNHH 

Hoàng Thắng 

(Cấp mới) 

243 Cái Sơn Hàng 

Bàng, phường An 

Bình, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp - Thoát nước), hạng II 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

Thủy lợi, hạng III 

129 CAT-

00020812 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Thương mại Dịch 

vụ Thịnh Phát 

(Điều chỉnh) 

167/S4 Khu vực 4, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở 

chính theo Giấy phép đăng 

ký kinh doanh số 

6300231979, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố Cần 

Thơ, cấp ngày 12/9/2013 

130 CAT-

00023917 
Công ty TNHH 68 Đường 14, Khu Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở 
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Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Thiên 

Phú Phát (Điều 

chỉnh) 

dân cư Hồng 

Quang, phường An 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

chính theo Giấy phép đăng 

ký kinh doanh số 

1801601170, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố Cần 

Thơ, cấp ngày 17/5/2018 

131 CAT-

00024220 
Công ty TNHH 

MTV Dũng Đức 

Phát (Điều chỉnh) 

46/11A Lê Hồng 

Phong, phường 

Bình Thủy, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở 

chính theo Giấy phép đăng 

ký kinh doanh số 

1801376711, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố Cần 

Thơ, cấp ngày 27/11/2017 

132 CAT-

00022700 
Công ty TNHH 

Nguyễn Phát (Bổ 

sung) 

A248 KDC 91B, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Cầu, Thủy lợi, hạng II 

133 CAT-

00025277 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Thương mại 

Thành Trí (Cấp 

mới) 

221A Nguyễn Văn 

Cừ, phường An 

Bình, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, NN&PTNT, 

hạng III 

134 CAT-

00010941 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng - 

Thương mại Đại 

Nam Hưng (Bổ 

sung) 

331 ấp 3, xã Thạnh 

Phú, huyện Cờ Đỏ, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Thủy lợi, hạng III 

135 CAT-

00025278 
Công ty CP Tư 

vấn & Xây dựng 

HMH (Cấp mới) 

429 ấp Định Mỹ, 

xã Định Môn, 

huyện Thới Lai, TP 

Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

136 CAT-

00025279 
Công ty TNHH 

Toàn Tâm EC 

(Cấp mới) 

54/10A Trần Việt 

Châu, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

3. Thi công lắp đặt thiết bị 

Điện công trình: 

- Công nghiệp (Đường dây 

và Trạm biến áp), hạng III 

4. Thi công xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật 

(Chiếu sáng công cộng), 

hạng III 

137 CAT-

00018928 
DNTN Thương 

mại Dịch vụ 

Nguyễn Khiêm 

(Bổ sung) 

Đường tỉnh 922, ấp 

Thới Bình B, xã 

Thới Thạnh, huyện 

Thới Lai, TP Cần 

Thi công xây dựng công 

trình: Thủy lợi, hạng III 
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Thơ 

138 CAT-

00025280 
Công ty TNHH 

MTV Kiều 

Thưởng (Cấp 

mới) 

Ấp Thới Hiệp, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Thủy lợi (Nạo vét 

kênh), hạng III 

139 CAT-

00008474 
Cty TNHH Tư 

vấn Thiết kế và 

Xây dựng Tiến 

Vinh (Bổ sung) 

198/1 Tầm Vu, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật, 

hạng III 

140 CAT-

00025281 
Công ty TNHH 

MTV Nguyễn 

Kiều (Cấp mới) 

Ấp Thới Hòa B, xã 

Xuân Thắng, huyện 

Thới Lai, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

141 CAT-

00016974 
Công ty TNHH 

Nam Tây Đô PA 

(Bổ sung) 

5/1A Đường 30/4, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, Thủy lợi, hạng 

III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Thủy lợi, 

hạng III 

142 CAT-

00025411 
Công ty TNHH 

MTV Hiệp Lợi 

Phát (Cấp mới) 

ấp Thạnh Hưng, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Thủy lợi, hạng III 

143 CAT-

00006763 
Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Triều Phát (Bổ 

sung) 

01 Nguyễn Cư 

Trinh, phường An 

Nghiệp, quận Ninh 

Kiều, Tp Cần Thơ 

Tư vấn Quản lý dự án đầu 

tư xây công trình: 

- Dân dụng, Công nghiệp, 

Giao thông, Hạ tầng kỹ 

thuật, hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

 Hạ tầng kỹ thuật (Cấp – 

Thoát nước), hạng III 

144 CAT-

00025412 
Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Nguyên 

Hoàng Phát (Cấp 

mới) 

13/19 Trần Vĩnh 

Kiết, phường An 

Bình, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, Thủy lợi, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp Thoát nước), 

hạng III 
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145 CAT-

00017417 
Công ty CP Xây 

dựng Dịch vụ 

Xuân Khánh (Bổ 

sung) 

209 Đường 30/4, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

 Cầu – Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật (Cấp Thoát nước), 

NN&PTNT , hạng III 

146 CAT-

00017763 
Công ty CP Quản 

lý bảo trì đường 

thủy nội địa số 12 

(Bổ sung) 

99a Đường Tầm 

Vu, phường Hưng 

Lợi, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Khảo sát: 

- Địa hình công trình xây 

dựng, hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Giao thông (Cảng, Đường 

thủy), hạng III 

147 CAT-

00025414 
Công ty CP Xây 

dựng Hạ Tầng 

Minh Quân (Cấp 

mới) 

C1T2 Đường 30/4, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, Thủy lợi, 

hạng III 

148 CAT-

00016970 
Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Hữu Sông Hậu 

(Bổ sung) 

W03 Đường số 

10B, phường Hưng 

Thạnh, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

Thiết kế Kết cấu công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Cầu – Đường bộ, Thủy lợi, 

hạng III 

149 CAT-

00021599 
Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng Tân 

Hiệp  

41 Võ Trường 

Toản, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, Thủy lợi, 

hạng III 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Hạ tầng kỹ 

thuật (Thoát nước), hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, Thủy lợi (Nạo vét kênh), 

Hạ tầng kỹ thuật (Thoát 

nước), hạng III 

150 CAT-

00025415 
Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Sơn Khang  

58 Trần Bạch 

Đằng, phường An 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Khảo sát: 

- Địa hình công trình xây 

dựng, hạng III 

Thiết kế xây dựng công 
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trình: 

- Thủy lợi (Nạo vét Kênh), 

hạng III 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Thủy lợi (Nạo vét kênh), 

hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Thủy lợi (Nạo vét Kênh), 

hạng III 

151 CAT-

00025556 
Công ty TNHH 

Xây dựng Khánh 

Hưng Thịnh (Cấp 

mới) 

485/5 Khu vực 

Bình An, phường 

Long Hòa, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình:  Dân dụng, hạng 

III 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình:  Cầu – Đường bộ, Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp Thoát 

nước), Thủy lợi, hạng III 

4. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

5. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Cầu – Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật (Cấp Thoát nước), 

Thủy lợi, hạng III 

152 CAT-

00008474 
Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

và Xây dựng Tiến 

Vinh (Bổ sung) 

198/1 Tầm Vu, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Cầu – Đường 

bộ, hạng III 

153 CAT-

00025557 
Công ty TNHH 

MTV Thương mại 

Xây dựng Thái 

Bình (Cấp mới) 

184/5 Khu vực 10, 

phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Công 

nghiệp, Cầu – Đường bộ, 

NN&PTNT, hạng III 

154 CAT-

00025558 
Công ty TNHH 

Xây dựng Gia 

Hiệp (Cấp mới) 

12 Đường số 10, 

Khu TĐC Thới 

Nhựt 2, Khu vực 1, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Thủy lợi, hạng III 

3. Tư vấn Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình: 
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Thủy lợi, hạng III 

4. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Thủy lợi, 

hạng III 

155 CAT-

00025559 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Vững Lợi (Cấp 

mới) 

ấp Thới Hiệp, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật, 

Thủy lợi, hạng III 

156 CAT-

00025560 
Công ty CP Tư 

vấn Đầu tư xây 

dựng Gia Hưng 

Phú (Cấp mới) 

65D/8 Mậu Thân, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, Tp Cần Thơ 

1. Thiết kế Kết cấu công 

trình: Dân dụng và Công 

nghiệp, hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng 

và Công nghiệp, hạng III 

157 

CAT-

00006761 

Công ty CP Đầu 

tư và Xây dựng 

Thuận Trung (Bổ 

sung) 

319B Quốc lộ 91, 

Khu vực Quy 

Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận 

Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng và Công nghiệp, 

hạng III 

158 

CAT-

00000216 

Công ty CP Xây 

dựng Thương mại 

Hoàng Gia (Bổ 

sung) 

19A Trần Văn 

Giàu, phường Cái 

Khế, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Đường bộ, hạng II 

159 

CAT-

00025850 

Công ty TNHH 

BK (Cấp mới) 

263B ấp Thới 

Thuận A, thị trấn 

Thới Lai, huyện 

Thới Lai, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu - Đường 

bộ, NN&PTNT, hạng III 

160 CAT-

00025851 

 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn 

Thiết kế Xây 

dựng M&N (Cấp 

mới) 

112 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường An 

Hội, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu - Đường 

bộ, Thủy lợi, hạng III 

161 CAT-

00002319 

 

Công ty TNHH 

Kiến trúc và Xây 

dựng Thái Cường 

(Bổ sung) 

Lô B1-8, KDC An 

Thới, phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật, hạng III 

Thi công lắp đặt thiết bị 

Điện công trình: 

- Dân dụng, Công nghiệp 

(Đường dây và trạm biến 

áp), hạng III 

Thi công lắp đặt thiết bị: 

- Phòng cháy chữa cháy 

công trình xây dựng, hạng 
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III 

162 CAT-

00025852 

 

Công ty TNHH 

MTV Thương mại 

Dịch vụ Xuân Túc 

(Cấp mới) 

44/6 Đường Võ 

Tánh, phường Lê 

Bình, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật, hạng III 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật (Cấp – 

Thoát nước, Chiếu sáng 

công cộng), hạng III 

Thi công lắp đặt thiết bị 

Điện công trình: 

- Công nghiệp (Đường dây 

và Trạm biến áp), hạng III 

163 CAT-

00025853 

 

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng và Du lịch 

An Phúc (Cấp 

mới) 

68 Tổ 38 ấp Mỹ 

Hòa, xã Mỹ Khánh, 

huyện Phong Điền, 

TP Cần Thơ 

Khảo sát: 

- Địa hình công trình xây 

dựng, hạng III 

Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, Thủy lợi, 

hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, Thủy lợi (Kênh, Kè, 

Cống), hạng III 

164 CAT-

00014262 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Công 

trình 69 (Bổ sung) 

387N/14B, Khu 

vực 2, phường An 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Dân dụng, hạng II 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

 Cầu – Đường bộ, Thủy lợi, 

Hạ tầng kỹ thuật (Thoát 

nước), hạng III 

165 CAT-

00025854 

 

Công ty TNHH 

Đức Thành (Cấp 

mới) 

118/14 Trần Phú, 

phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Giao thông: 

Cầu, NN&PTNT, hạng III 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Giao thông: Đường bộ, 

NN&PTNT (Kè), hạng II 
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166 

CAT-

00026680 

Công ty TNHH 

Xây dựng THTT 

(Cấp mới) 

88 Trần Quang 

Diệu, phường An 

Thới, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, hạng III 

167 

CAT-

00026681 

Công ty CP Dịch 

vụ Thương mại 

Châu Nam Sơn 

(Cấp mới) 

635/25 Đường 

30/4, phường Hưng 

Lợi, quận Ninh 

Kiều, Tp Cần Thơ 

Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, 

Điện, Cấp Thoát nước công 

trình: 

- Dân dụng và Công nghiệp, 

hạng III 

168 

CAT-

00026682 

Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế & 

Xây dựng Kiến 

Việt (Cấp mới) 

14 Trần Việt Châu, 

phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, 

Tp Cần Thơ 

Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, 

Điện, Cấp Thoát nước công 

trình: 

- Dân dụng và Công nghiệp, 

hạng III 

169 

 

CAT-

00026683 

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

HBC (Cấp mới) 

227D Khu vực Yên 

Thạnh, phường 

Thường Thạnh, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật (Thoát nước), hạng 

III 

3. Tư vấn quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

4. Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, hạng III 

5. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: 

- Dân dụng, Công nghiệp, 

Cầu – Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật (Thoát nước), hạng 

III 

170 CAT-

00026684 

 

Công ty TNHH 

Đặng Toàn (Cấp 

mới) 

Lô số 8 Đường số 

15, KDC Hồng 

Phát, phường An 

Bình, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, Thủy lợi, 

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp Thoát 

nước), hạng III 

171 CAT-0008929 

 

Công ty CP Đầu 

tư Xây dựng 

Thương mại Dịch 

vụ Trung An (Bổ 

Số 10 Tổ 1, Khu 

vực Quy Thạnh 1, 

phường Trung 

Kiên, quận Thốt 

Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, hạng III 

Thi công xây dựng công 
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sung) Nốt, TP Cần Thơ trình: 

- Cầu – Đường bộ, Thủy lợi, 

Hạ tầng kỹ thuật, hạng III 

172 CAT-

00026686 

 

Công ty TNHH 

Công trình Giao 

thông VOP (Cấp 

mới) 

2/117B1 Mậu 

Thân, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Giao thông, Thủy lợi, hạng 

III 

173 CAT-

00020189 

 

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây dựng 

638 (Bổ sung) 

12 Nguyên Hồng, 

phường Ba Láng, 

quận Cái Răng, Tp 

Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

Cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng và 

Công nghiệp nhẹ, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

-Thoát nước), Thủy lợi (Nạo 

vét kênh), hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Công nghiệp nhẹ, Hạ tầng 

kỹ thuật (Cấp - Thoát nước), 

Thủy lợi (Nạo vét kênh), 

hạng III 

174 CAT-

00027178 

 

Công ty CP Xây 

dựng QTL (Cấp 

mới) 

388/3F Nguyễn 

Văn Cừ, phường 

An Khánh, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, Thủy lợi (Kè, Cống, 

Nạo vét kênh), Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp – Thoát nước), 

hạng III 

175 CAT-

00004404 

 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn Đầu 

tư xây dựng PCI 

(Bổ sung) 

234/81 Hoàng 

Quốc Việt, phường 

An Bình, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Giao thông (Đường bộ), 

Hạ tầng kỹ thuật (Tuyến 

ống Cấp - Thoát nước, 

Chiếu sáng công cộng), 

hạng III 

176 CAT-

00027179 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

và Xây dựng Vĩnh 

Tân (Cấp mới) 

107/60/40A Hoàng 

Văn Thụ, phường 

An Cư, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng và 

Công nghiệp nhẹ, hạng III 

3. Thiết kế Xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

Thủy lợi (Nạo vét kênh), Hạ 
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tầng kỹ thuật (Cấp - Thoát 

nước), hạng III 

4. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Công 

nghiệp nhẹ, Cầu – Đường 

bộ, Thủy lợi (Đê, Cống), Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp - Thoát 

nước), hạng III 

5. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Công nghiệp nhẹ, Cầu – 

Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp - Thoát nước), Thủy 

lợi (Đê, cống), hạng III 

177 CAT-

00027180 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn Giám sát 

Anh Khoa (Cấp 

mới) 

44A1, Khu vực V, 

phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu - Đường bộ, Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp - Thoát 

nước), hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 

(Thoát nước), hạng III 

178 CAT-

00027181 

 

Công ty TNHH 

MTV Thương mại 

Xây dựng Sơn 

T&N (Cấp mới) 

249/16/6 Vành Đai 

Phi Trường, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, hạng III 

179 CAT-

00006760 

 

 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn 

Thiết kế xây dựng 

Thịnh Phát (Bổ 

sung) 

162/38/11 Trần 

Quang Diệu, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, hạng II 

180 CAT-

00027182 

 

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Thương mại 

Trường Thuận 

(Cấp mới) 

955 ấp Trường 

Thuận, xã Trường 

Long, huyện Phong 

Điền, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, NN&PTNT (Nạo vét 

kênh), Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp - Thoát nước), hạng III 

181 CAT-

00027490 

 

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Điện Khang Hưng 

Điền (Cấp mới) 

165 ấp Thới Thuận 

A, thị trấn Thới 

Lai, huyện Thới 

Lai, TP Cần Thơ 

1. Thi công lắp đặt thiết bị 

Điện công trình: Dân dụng 

và Công nghiệp, hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật 

(Chiếu sáng công cộng), 

hạng III  

182 
CAT-

Công ty TNHH 146/60/4 Hoàng Thi công xây dựng công 
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00009517 Xây lắp Thương 

mại Minh Yến 

(Bổ sung) 

Quốc Việt, phường 

An Bình, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

trình: 

- Dân dụng, hạng II 

183 

CAT-

00016247 

Công ty TNHH 

MTV Hưng 

Thành Phát (Bổ 

sung) 

74A1, KDC 91B, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Thủy lợi (Kè), hạng III 

184 CAT-

00027505 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Xây 

dựng Công Luận 

(Cấp mới) 

700 Lê Thị Tạo, 

phường Thốt Nốt, 

quận Thốt Nốt, TP 

Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Công 

nghiệp nhẹ, Cầu – Đường 

bộ, Hạ tầng kỹ thuật (Thoát 

nước), hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Giao thông (Đường bộ), Hạ 

tầng kỹ thuật (Thoát nước), 

hạng III 

185 CAT-

00027506 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Kiến 

Hồng Phát (Cấp 

mới) 

8/5 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường An 

Hội, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng II 

2. Thiết kế: Quy hoạch xây 

dựng, hạng III 

3. Thiết kế Kiến trúc, Điện 

công trình: Dân dụng, hạng 

III 

4. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

– Thoát nước, Chiếu sáng 

công cộng), hạng III 

186 CAT-

00027507 

 

Công ty TNHH 

MTV Thiết kế 

Xây dựng Dịch vụ 

Lê Nguyên (Cấp 

mới) 

196 Huỳnh Cương, 

phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện công trình: Dân 

dụng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Đường bộ, hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Đường bộ, hạng III 

187 

CAT-

00000216 

Công ty CP Xây 

dựng Thương mại 

Hoàng Gia (Bổ 

sung) 

19A Trần Văn 

Giàu, phường Cái 

Khế, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

– Thoát nước), hạng II 

188 

CAT-

00027508 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ Xây dựng 

Nguyên Châu 

Quốc lộ 80, thị trấn 

Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 
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(Cấp mới) phố Cần Thơ 

189 

CAT-

00027509 

Công ty TNHH 

MTV 622 (Bổ 

sung) 

Đường Lê Hồng 

Phong, phường Trà 

An, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Giao thông (Đường 

bộ), hạng II 

190 CAT-

00002080 

 

Công ty CP Ngôi 

sao Mekong (Bổ 

sung) 

96/11 Lý Tự 

Trọng, phường An 

Cư, quận Ninh 

Kiều, Tp Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình:- Cầu – Đường 

bộ, Hạ tầng kỹ thuật (Cấp – 

Thoát nước), hạng III 

191 CAT-

00027803 

 

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Thương mại Dịch 

vụ Đức Nhân Phát 

(Cấp mới) 

238 ấp Thới Khánh 

A, xã Tân Thạnh, 

huyện Thới Lai, TP 

Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng, hạng 

III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp - Thoát nước), hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

hạng III 

192 

CAT-

00008546 

Công ty CP Hưng 

Thịnh Phát (Bổ 

sung) 

133B Đường 3/2, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Thủy lợi (Kè, Cống, Nạo 

vét Kênh), hạng III 

193 

CAT-

00002320 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn 

Kiến trúc Mekong 

(Bổ sung) 

Số 17 Đường B2, 

KDC Hưng Phú 1, 

phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng II 

2. Thiết kế: Quy hoạch xây 

dựng, hạng II 

194 CAT-

00028776 

 

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Muôn Thu 

(Cấp mới) 

ấp Thới Hòa, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình:  Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, NN&PTNT 

(Nạo vét Kênh), hạng III 

195 CAT-

00001455 

 

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây lắp và 

Thương mại Khôi 

Nguyên (Bổ sung) 

95/2L Nguyễn 

Thông, phường An 

Thới, quận Bình 

Thủy, Tp Cần Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật 

(Tuyến ống Cấp nước, 

Cống, Mương thoát nước), 

hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

– Thoát nước, Chiếu sáng 

công cộng), hạng III 

3. Thi công lắp đặt thiết bị 



32 
 

Điện công trình: Công 

nghiệp (Đường dây và trạm 

biến áp), hạng III 

196 CAT-

00028777 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

và Đầu tư Xây 

dựng G6 (Cấp 

mới) 

48/40 Nguyễn Trãi, 

phường An Hội, 

quận Ninh Kiều, 

Tp Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp – Thoát 

nước công trình: Dân dụng, 

hạng III 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

hạng III 

197 

CAT-

00028778 

Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Đại 

Phát (Cấp mới) 

237 Đường 30/4, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

– Thoát nước), hạng II 

198 

CAT-

00028779 

Công ty CP Xây 

dựng Tam Thịnh 

Phát (Cấp mới) 

A2-69 Đường số 5, 

KDC Nam Long, 

phường Hưng 

Thạnh, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp – Thoát 

nước công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

NN&PTNT (Nạo vét Kênh, 

Cống), hạng III 

3. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, NN&PTNT 

(Nạo vét Kênh, Cống), hạng 

III 

4. Giám sát công tác xây 

dựng xây dựng công trình: 

Dân dụng, Cầu – Đường bộ, 

NN&PTNT (Nạo vét Kênh, 

Cống), hạng III 

199 CAT-

00024543 

 

Công ty CP Tư 

vấn Thiết kế và 

Xây dựng SHC 

(Bổ sung) 

116 ấp Thới Thuận 

A, thị trấn Thới 

Lai, huyện Thới 

Lai, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp – Thoát 

nước công trình: Dân dụng, 

hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp – Thoát 

nước, Chiếu sáng công 

cộng), hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 
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hạng III 

200 CAT-

00029062 
Công ty TNHH 

Trọng Phúc Đức 

(Cấp mới) 

Số 10 Nguyễn Hữu 

Trí, KDC Vạn 

Phát, Khu vực 3, 

phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Cầu, hạng III 

201 CAT-

00029063 

 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn Xây 

dựng và Dịch vụ 

Lộc Danh (Cấp 

mới) 

199 Kv Thới 

Xương 2, phường 

Thới Long, quận Ô 

Môn, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

2. Thiết kế Xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, hạng III 

202 CAT-

00022701 

 

Công ty TNHH 

Xây lắp Linh 

Cường (Bổ sung) 

Số 57 Tổ 1, Kv 

Thới Thạnh, 

phường Thới An 

Đông, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật (Cấp – 

Thoát nước), hạng III 

2. Thi công lắp đặt thiết bị 

Điện công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

3. Thi công lắp đặt thiết bị 

PCCC công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

203 CAT-

00029064 
Công ty TNHH 

MTV EC Trí 

Thuận (Cấp mới) 

07BA1/3A, Khu 

vực 5, phường An 

Bình, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật (Chiếu 

sáng công cộng), hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật (Chiếu 

sáng công cộng), hạng III 

204 CAT-

00002319 

Công ty TNHH 

Kiến trúc và Xây 

dựng Thái Cường 

(Bổ sung) 

Lô B1-8, KDC An 

Thới, phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Đường bộ, hạng II 
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205 CAT-

00008473 

Công ty CP Xây 

dựng Hoa Việt 

(Bổ sung) 

191 Đường B4, 

KDC Hưng Phú 1, 

phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Đường bộ, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp – Thoát nước), 

hạng III 

206 CAT-

00015320 

Công ty TNHH 

Kiến trúc Đường 

Cong (Bổ sung) 

160A8/12 Khu vực 

1, phường An 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, Tp Cần Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Đường bộ, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp – Thoát nước), 

hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: 

- Đường bộ, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp nước), hạng III 

207 CAT-

00014259 

Công ty CP Tư 

vấn Đầu tư Phát 

triển Xây dựng 

Miền Nam (Bổ 

sung) 

148/148 Đường 

3/2, phường Hưng 

Lợi, quận Ninh 

Kiều, Tp Cần Thơ 

Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng II 

208 CAT-

00023213 

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư Xây 

dựng Thiết bị An 

Minh (Bổ sung) 

160 Đường 26/3, 

phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ 

Thi công lắp đặt thiết bị 

công trình: Dân dụng (Thiết 

bị Văn phòng), hạng III 

209 CAT-

00029541 

 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn Xây 

dựng Nam Cửu 

Long (Cấp mới) 

85/9 Đề Thám, 

phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện – Cơ điện, Cấp 

Thoát nước công trình: Dân 

dụng, hạng III 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

hạng III 

4. Tư vấn Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình: Dân 

dụng, hạng III 

5. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Cầu – Đường bộ, hạng III 

210 

CAT-

00029542 

Công ty TNHH 

MTV Cơ khí và 

Xây dựng Cường 

Anh (Cấp mới) 

Khu vực Thới Lợi, 

phường Thới An, 

quận Ô Môn, TP 

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

211 

CAT-

00026422 

Công ty CP Lắp 

đặt Điện nước IEE 

24/7 (Bổ sung) 

28 Đường Phạm 

Ngũ Lão, phường 

An Hòa, quận Ninh 

1. Thi công lắp đặt thiết bị 

công trình: Dân dụng, hạng 

III 
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Kiều, TP Cần Thơ 2. Thi công xây dựng công 

trình: NN&PTNT (Nạo vét 

kênh), hạng III 

212 

CAT-

00029543 

Công ty TNHH 

Tân Phương Nam 

(Cấp mới) 

151/51C Trần 

Hoàng Na, phường 

Hưng Lợi, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

213 

CAT-

00029544 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Nghinh 

Phong (Cấp mới) 

10 Đường 6A, 

KDC Thới Nhựt, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng, hạng 

III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

– Thoát nước), hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp – 

Thoát nước), hạng III 

214 CAT-

00009519 

 

Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Hoàng 

Gia(Cấp mới) 

368C Lê Bình, 

phường Lê Bình, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

215 CAT-

00029545 

 

Công ty TNHH 

TNHH Tư vấn và 

Xây dựng Lê Phát 

(Cấp mới) 

N71 Đường số 12, 

KDC Miền Nam, 

phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp – Thoát 

nước), hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Cầu – 

Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp – Thoát nước), hạng 

III 

216 CAT-

00029546 

 

Công ty TNHH 

Thương mại – 

Xây dựng HCM 

(Cấp mới) 

302-A4, KDC 91B, 

Khu vực 6, phường 

An Khánh, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

– Thoát nước), hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

– Thoát nước), hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp – Thoát nước), 

hạng III 
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217 

CAT-

00029547 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng 75 (Cấp 

mới) 

67 Huỳnh Cương, 

phường An Cư, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

218 

CAT-

00012901 

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây dựng 

Trung Tính (Bổ 

sung) 

11 Đường số 6, 

KDC Thới Nhựt 2, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng II 

219 

CAT-

00006110 

Công ty CP Lâm 

Nghiệp và Xây 

dựng Việt Úc (Bổ 

sung) 

386 Đường CMT8, 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Đường bộ, hạng III 

220 

CAT-

00030412 

Công ty CP Xây 

dựng Công trình 

Lưu Đăng Khoa 

102/12G Đường 3 

tháng 2, phường 

Hưng Lợi, quận 

Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, hạng III 

221 

CAT-

00030413 

Công ty CP Đầu 

tư Xây dựng Tiến 

Minh 

86/39C Đường 

CMT8, phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, hạng II 

222 

CAT-

00030414 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn 

Thiết kế Xây 

dựng Quỳnh Thơ 

21C/9 Mậu Thân, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Cơ – Điện công trình: 

Dân dụng, hạng III 

2.Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu công trình: Công 

nghiệp, hạng III 

3. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Công 

nghiệp nhẹ, Đường bộ, hạng 

III 

4. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

hạng III 

223 

CAT-

00030415 

Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

và Xây dựng 

Huỳnh Lộc 

A12-09 Đường số 

1, KDC Thường 

Thạnh, Khu vực 

Thạnh Mỹ, phường 

Thường Thạnh, 

quận Cái Răng, Tp 

Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng, hạng 

III 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, Hạ 

tầng kỹ thuật (Chiếu sáng 

công cộng), hạng III 
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4. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

5. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Cầu – Đường bộ, hạng III 

224 

CAT-

00030416 

Công ty TNHH 

Xây dựng Thương 

mại Vân Nam 

Hưng 

Khu vực 15, 

phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, hạng III 

225 

CAT-

00030417 

Công ty TNHH 

Nguyễn Khánh 

102/8A Tầm Vu, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện – Cơ điện, Cấp 

Thoát nước công trình: Dân 

dụng và Công nghiệp nhẹ, 

hạng III 

2. Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng 

và Công nghiệp nhẹ, hạng 

III 

226 

CAT-

00014907 

Công ty TNHH 

Ngọc Ánh (Bổ 

sung) 

Ấp Thới Thuận A, 

Thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, TP 

Cần Thơ 

Thi công lắp đặt thiết bị 

công trình: Dân dụng, hạng 

III 

227 

CAT-

00030840 

Công ty TNHH 

MTV Thương mại 

Dịch vụ Tư vấn 

Xây dựng MT 

(Cấp mới) 

39/28/8 Đường 

CMT8, phường An 

Thới, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Công 

nghiệp nhẹ, Cầu – Đường 

bộ, hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

hạng III 

228 CAT-

00030841 

 

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Thương mại Dịch 

vụ Trường An Cờ 

Đỏ (Cấp mới) 

Ấp Thạnh Phú 2, 

xã Trung Hưng, 

huyện Cờ Đỏ, TP 

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, hạng III 

229 

CAT-

00006110 

Công ty CP Lâm 

Nghiệp và Xây 

dựng Việt Úc 

(Cấp mới) 

386 Đường CMT8, 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thi công: Lắp đặt thiết bị 

Phòng cháy chữa cháy công 

trình xây dựng, hạng III 
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230 

CAT-

00016251 

Công ty TNHH 

Xây dựng Văn 

Khải Hoàng (Bổ 

sung) 

28/2 Trần Việt 

Châu, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, Tp Cần Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: Đường bộ, hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Đường bộ, 

Thủy lợi, hạng III 

231 CAT-

00030842 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Gia 

Tường (Cấp mới) 

79 Trần Bình 

Trọng, phường An 

Phú, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Cơ – Điện, Cấp Thoát 

nước công trình: Dân dụng, 

hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

hạng III 

3. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

232 CAT-

00031186 

 

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây dựng 

Tâm Đức Minh 

(Cấp mới) 

127G Mậu Thân, 

phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu công trình: Dân dụng và 

Công nghiệp, hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng và Công 

nghiệp nhẹ, hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

hạng III 

233 CAT-

00003352 

 

Cty CP Tư vấn 

Xây dựng ACI 

(Bổ sung) 

C8-22-23 Đường 

số 12, KDC 586, 

phường Phú Thứ, 

quận Cái Răng, Tp 

Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa chất công 

trình, hạng II 

2. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện – Cơ Điện, Cấp 

Thoát nước công trình: 

Công nghiệp nhẹ, hạng II 

234 CAT-

00020812 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Thương mại Dịch 

vụ Thịnh Phát (Bổ 

sung) 

167S4, Khu vực 4, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

Thủy lợi (Nạo vét kênh, Kè, 

Cống), hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Cầu – 

Đường bộ, NN&PTNT 

(Nạo vét kênh, kè, Cống), 

hạng III 

235 CAT-

00031187 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Nhân Lộc (Cấp 

mới) 

44/7 Khu vực Bình 

Phó A, phường 

Long Tuyền, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp – Thoát 

nước), hạng III 

2. Thi công xây dựng công 
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trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp – Thoát nước), hạng 

III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp – 

Thoát nước), hạng III 

236 CAT-

00013330 

 

Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng 

AED (Bổ sung) 

388H17 Nguyễn 

Văn Cừ nối dài, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

Tp Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: 

- Dân dụng, hạng II 

- Hạ tầng kỹ thuật (Thoát 

nước), NN&PTNT (Nạo vét 

Kênh, Đê bao, Cống), hạng 

III 

237 CAT-

00031188 

 

Công ty TNHH 

Xây dựng Gia 

Phúc Lộc (Cấp 

mới) 

103/92/27 Võ Văn 

Kiệt, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu – 

Đường bộ, Thủy lợi (Cống), 

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp – 

Thoát nước), hạng III 

238 CAT-

00031473 

 

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Thương mại 

Phương Lợi (Cấp 

mới) 

160/2B Đường 

30/4, phường An 

Phú, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Khảo sát: 

- Địa hình công trình xây 

dựng, hạng III 

- Địa chất công trình xây 

dựng, hạng II 

Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, 

Cấp – Thoát nước công 

trình: 

- Dân dụng, Công nghiệp 

nhẹ, hạng III 

Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Cầu – Đường bộ, 

NN&PTNT, hạng III 

239 CAT-

00025560 

 

Công ty CP Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng Gia Hưng 

Phú (Bổ sung) 

65D/8 Mậu Thân, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, Thủy lợi (Kè), 

hạng III 

240 CAT-

00031474 
Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

340/4C Đường 

CMT8, phường Bùi 
Khảo sát: 

- Địa hình công trình xây 
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 Khánh Lam (Cấp 

mới) 

Hữu Nghĩa, quận 

Bình Thủy, Tp Cần 

Thơ 

dựng, hạng III 

Thiết kế xây dựng công 

trình:  

- Cầu – Đường bộ, 

NN&PTNT (Nạo vét kênh), 

hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Giao thông (Cầu), 

NN&PTNT (Nạo vét Kênh), 

hạng III 

241 CAT-

00031475 

 

Công ty Cp Thiết 

kế Tư vấn Xây 

dựng và Thương 

mại Dịch vụ Thái 

Dương (Cấp mới) 

563B Quốc lộ 91, 

phường Long 

Thạnh A, phường 

Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ 

Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, 

Điện – Cơ điện, Cấp – 

Thoát nước công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Dân dụng, Cầu – Đường 

bộ, hạng III 

242 CAT-

00031476 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Đầu tư 

Xây dựng Quang 

Minh (Cấp mới) 

36/34 Trần Việt 

Châu, phường An 

Hòa, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Điện công trình: 

- Công nghiệp (Đường dây 

và Trạm biến áp), hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật 

(Chiếu sáng công cộng), 

hạng III 

3. Thi công lắp đặt thiết bị 

Điện công trình:  

- Dân dụng, Công nghiệp 

(Đường dây và Trạm biến 

áp), hạng III 

4. Thi công xây dựng công 

trình: 

- Hạ tầng kỹ thuật (Chiếu 

sáng công cộng), hạng III 

5. Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị Điện công trình:  

- Dân dụng, Công nghiệp 

(Đường dây và Trạm biến 

áp), hạng III 

6. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: 
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- Hạ tầng kỹ thuật (Chiếu 

sáng công cộng), hạng III 

243 CAT-

00031477 

 

Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng và 

Dạy nghề ĐBS 

Cửu Long (Cấp 

mới) 

158K/6 Nguyễn 

Văn Cừ, Khu vực 

1, phường An 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Thiết kế Kết cấu công 

trình: 

- Dân dụng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: 

- Thủy lợi (Nạo vét kênh), 

hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: 

- Dân dụng, hạng III 

244 CAT-

00031808 

 

Công ty CP Đô thị 

Cần Thơ (Cấp 

mới) 

05 Võ Thị Sáu, 

phường An Hội, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp – Thoát nước, 

Công viên – Cây xanh), 

hạng III 

245 

CAT-

00031809 

Công ty TNHH 

Xây dựng Tấn 

Thịnh (Cấp mới) 

Ấp Thới Hòa, thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, TP Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

246 

CAT-

00024222 

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

An Trường (Bổ 

sung) 

41 Phan Huy Chú, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

1. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu – Đường bộ, 

hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Công 

nghiệp (Đường dây và trạm 

biến áp), Hạ tầng kỹ thuật 

(Thoát nước), Thủy lợi 

(Kè), hạng III 

247 CAT-

00000216 

 

Công ty CP Xây 

dựng Thương mại 

Hoàng Gia (Bổ 

sung) 

19A Trần Văn 

Giàu, phường Cái 

Khế, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: NN&PTNT (Cống, 

Kênh), hạng III 

248 CAT-

00018933 

 

Công ty TNHH 

Công nghệ 

Nguyễn Thi (Bổ 

sung) 

88-B2, KDC Tổ 

2C, Khu vực 7, 

phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Điện công trình: Công 

nghiệp (Đường dây và trạm 

biến áp), hạng III 

249 CAT-

00012904 

 

Công ty TNHH 

MTV Trường Tín 

(Bổ sung) 

114/10A Tầm Vu, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, hạng II 

- Đường bộ, hạng III 
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250 CAT-

00032059 

 

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Tây Đô (Cấp mới) 

10/7B Mậu Thân, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Cơ – Điện, Cấp Thoát 

nước công trình:- Dân dụng, 

hạng III 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình: Đường bộ, Thủy lợi 

(Nạo vét kênh, Cống), hạng 

III 

4. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Đường bộ, Thủy lợi (Nạo 

vét Kênh, Cống), Hạ tầng 

kỹ thuật (Cấp - Thoát nước), 

hạng III 

251 CAT-

00032060 

 

Công ty CP Thiết 

kế xây dựng Lộc 

Phúc (Cấp mới) 

116 Đường B4, 

KDC Hưng Phú 1, 

phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

hạng III 

252 

CAT-

00032075 

Công ty TNHH 

Lê Anh (Cấp mới) 

25 Võ Văn Kiệt, 

phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III 

253 

CAT-

00031646 

Công ty CP Tư 

vấn Thiết kế và 

Đầu tư Xây dựng 

Hồng Trung (Cấp 

mới) 

392 CMT8, 

phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

Thiết kế: Lập quy hoạch xây 

dựng, hạng III 

254 

CAT-

00032076 

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Kiến Nam 

(Cấp mới) 

286/17 Đường 

CMT8, phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Đường bộ, Thủy lợi, 

hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Thủy lợi, 

hạng III 

255 CAT-

00015674 

 

Công ty CP Tư 

vấn Thiết kế Xây 

dựng Phúc Thành 

(Bổ sung) 

557/47B Trần 

Quang Diệu, 

phường An Thới, 

quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: 

- Dân dụng và Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp – Thoát nước), 

hạng III 

- Thủy lợi, hạng II 
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256 CAT-

00032077 

 

Công ty CP Kỹ 

thuật Cao Miền 

Nam (Cấp mới) 

132 Đường số 6, 

KĐT Mỹ Hưng, 

phường Hưng 

Thạnh, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình: 

- Dân dụng, hạng II 

- Hạ tầng kỹ thuật (Cấp – 

Thoát nước, Chiếu sáng 

công cộng), hạng III 

2. Thi công lắp đặt thiết bị 

Điện công trình: 

- Công nghiệp (Đường dây 

và trạm biến áp), hạng III 

257 CAT-

00032078 

 

Công ty TNHH 

Xây dựng & Môi 

trường An Lạc 

(Cấp mới) 

130/41B Đường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường An 

Lạc, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

1. Khảo sát: Địa hình công 

trình xây dựng, hạng III 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Thủy lợi 

(Kè, Nạo vét kênh), hạng III 

3. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Đường bộ, Thủy lợi (Kè, 

Nạo vét kênh), hạng III 

258 CAT-

00032079 

 

Công ty TNHH 

MTV Thương mại 

Dịch vụ Hưng 

Thuận Thành 

(Cấp mới) 

76A1, KDC 91B, 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng và Công 

nghiệp nhẹ, hạng III 

259 

CAT-

00025413 

Công ty CP Xây 

dựng Dịch vụ 

Xuân Khánh (Bổ 

sung) 

209 Đường 30/4, 

phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Đường bộ, hạng II 

260 

CAT-

00016248 

Công ty Cp Tư 

vấn Thiết kế và 

Xây dựng số 1(Bổ 

sung) 

25 Đoàn Thị Điểm, 

phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Đường bộ, hạng 

III 

261 

CAT-

00032653 

Công ty cổ phần 

xây dựng Xuân 

Anh 

151/57A Trần 

Hoàng Na, P. Hưng 

Lợi, Q. Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, Kết 

cấu, Điện, Cấp Thoát nước 

công trình: Dân dụng, hạng 

III 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật (Cấp thoát nước), 

hạng III. 

3. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Đường bộ, 

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát 

nước), hạng III 

262 

CAT-

Công ty cổ phần 

Đầu tư và Xây lắp 

469A, đường Cách 

Mạng Tháng Tám, 
1. Thi công xây dựng công 
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00003347 thành phố Cần 

Thơ 

P. An Thới, Q. 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

 

trình: Cầu, Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp thoát nước, Đường 

dây và trạm biến áp), hạng 

III. 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Công nghiệp (hoá chất), 

Cầu, Đường bộ, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp thoát nước), hạng 

III. 

263 

CAT-

00014255 

Công ty Cổ phần 

Xây dựng Thiên 

Phúc 

368, KV. Yên Hạ, 

P. Lê Bình, Q. Cái 

Răng, TP. Cần 

Thơ. 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng, Cầu, 

Đường bộ, hạng III. 

264 

CAT-

00014265 

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Trường Phát 

159 Huỳnh Cương, 

P. An Cư, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ. 

 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật (Thoát nước), 

hạng II. 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Cầu, hạng II. 

265 

CAT-

00032814 

Công ty TNHH 

xây dựng Thạnh 

Mỹ 

893 ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

TP. Cần Thơ. 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu, 

Đường bộ, Thủy lợi (Nạo 

vét kênh, Cống), hạng III. 

266 

CAT-

00032815 

Công ty TNHH 

Hoàng Sáu 

KV Tràng Thọ B, 

P. Trung Nhứt, Q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu, 

Đường bộ, hạng III. 

267 

CAT-

00032816 

Công ty TNHH 

Điện Công nghiệp 

Caba 

281B/91B Tổ 11, 

KV. Bình Phó B, P. 

Long Tuyền, Q. 

Bình Thủy, TP. 

Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Công nghiệp (Đường 

dây và trạm biến áp), Hạ 

tầng kỹ thuật (Chiếu sáng 

công cộng), hạng III. 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Công 

nghiệp (Đường dây và trạm 

biến áp), Hạ tầng kỹ thuật 

(Chiếu sáng công cộng), 

hạng III. 

268 

CAT-

00032817 

Công ty TNHH 

MTV Nam Đông 

Phú 

C4-48 đường 22A, 

KDC 586, P. Phú 

Thứ, Q.Cái Răng, 

TP. Cần Thơ 

1. Thi công điện công trình: 

Dân dụng, Công nghiệp 

(Đường dây và Trạm biến 

áp), Hạ Tầng kỹ thuật 

(Chiếu sáng công cộng), 
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hạng III. 

2. Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị Điện công trình: 

Dân dụng, Công nghiệp 

(Đường dây và Trạm biến 

áp), Hạ Tầng kỹ thuật 

(Chiếu sáng công cộng), 

hạng III. 

3. Thiết kế điện công trình: 

Dân dụng, Công nghiệp 

(Đường dây và trạm biến 

áp), Hạ tầng kỹ thuật (Chiếu 

sáng công cộng), hạng III. 

269 

CAT-

00032818 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 

Bắc Hà 

Số 16 (tầng 4) 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. An Lạc, Q. 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng, hạng 

II. 

270 

CAT-

00032819 

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn thiết 

kế An Thi 

Số 190/12A đường 

30/4, P. Hưng Lợi, 

Q. Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, hạng III. 

271 

CAT-

00033354 

Công ty TNHH 

Kiến trúc xây 

dựng Kiến Hưng 

150 đường B4, 

KDC Hưng Phú 1, 

P. Hưng Phú, Q. 

Cái Răng, TP. Cần 

Thơ. 

1. Khảo sát địa hình công 

trình xây dựng - Hạng III; 

2. Thiết kế Kiến trúc, kết 

cấu, điện, cấp thoát nước 

công trình: Dân dụng – 

Hạng III. 

272 

CAT-

00031187 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây dựng 

Nhân Lộc 

44/7 KV. Bình Phó 

A, P. Long Tuyền, 

Q. Bình Thuỷ, TP. 

Cần Thơ. 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Cầu, Đường bộ 

– Hạng III 

273 

CAT-

00026685 

Công ty CP đầu tư 

xây dựng thương 

mại dịch vụ Trung 

An 

Số 10, tổ 1, KV. 

Qui Thạnh 1, P. 

Trung Kiên, Q. 

Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ. 

1. Thi công xây dựng công 

trình: Thủy lợi (kè) – Hạng 

III 

2. Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Cầu, 

Đường bộ, Thủy lợi (kè) – 

Hạng III 

274 

CAT-

00033355 

Công ty TNHH 

xây dựng Thương 

mại Thống Nhất 

43/43 đường 3/2, P. 

Xuân Khánh, Q. 

Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ. 

Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng – Hạng III 

275 
CAT- Công ty Cổ phần 96/11 Lý Tự Thi công xây dựng công 
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00002080 Ngôi sao Mekong Trọng, P. An Cư, 

Q. Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

trình: Cầu, Đường bộ, Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp thoát 

nước) - Hạng III 

276 

CAT-00033908 

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Nam 

Long 

Số 111, ấp Trường 

Phú A, xã Trường 

Thắng, huyện Thới 

Lai, TP. Cần Thơ 

1. Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ 

thuật (Thoát nước) – Hạng III; 

2. Thi công xây dựng công trình: 

Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (Thót 

nước) – Hạng III. 

277 

CAT-00024222 

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng An 

Trường 

Số 41 Phan Huy 

Chú, P. An Khánh, 

Q. Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công trình: 

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát 

nước), Thủy lợi (Cống)  – Hạng 

III; 

2. Thi công lắp đặt thiết bị Điện 

công trình: 

- Dân dụng, Công nghiệp  – Hạng 

III. 

278 

CAT-00033909 

Công ty CP Đầu tư 

xây dựng Hồng 

Phát 

Số 212A đường 3/2 

P. Hưng Lợi, Q. 

Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ 

1. Thi công xây dựng công trình: 

Dân dụng, Đường bộ, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp thoát nước) – Hạng III; 

2. Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng, Đường bộ, 

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) 

– Hạng III; 

3. Tư vấn quản lý dự án ĐTXD 

công trình: Dân dụng – Hạng III. 

279 

CAT-00033910 

Công ty TNHH 

Thiên Xanh 

Số 131 Mậu Thân, P. 

An Hòa, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công trình: 

Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng 

kỹ thuật (Cấp thoát nước) – Hạng 

III; 

2. Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng, Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

thoát nước) – Hạng III 

280 

CAT-00033911 

Công ty CP Năng 

lượng SPO 

Số 13/15 đường Lê 

Hồng Phong, P. Bình 

Thủy, Q. Bình Thủy, 

TP. Cần Thơ 

1. Thi công lắp đặt thiết bị điện 

công trình: Dân dụng, Công 

nghiệp – Hạng III; 

2. Giám sát lắp đặt thiêt bị điện 

công trình: Dân dụng, Công 

nghiệp – Hạng III; 

3. Thiết kế hệ thống Điện công 

trình: Dân dụng, Công nghiệp – 

Hạng III. 

281 

CAT-00020812 

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 

Thương mại dịch vụ 

Thịnh Phát 

Số 167S4, KV4, P. 

An Khánh, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

1. Thi công xây dựng công trình: 

Dân dụng – Hạng III; 

2. Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng – Hạng III; 

3. Thiết kế Kiến trúc, kết cấu, 

điện, cấp thoát nước công trình: 

Dân dụng – Hạng III. 

282 

CAT-00016251 

Công ty TNHH Xây 

dựng Văn Khải 

Hoàng (cấp mới) 

Số 28/2 Trần Việt 

Châu, P. An Hòa, Q. 

Ninh Kiều, TP. Cần 

1. Khảo sát địa hình công trình 

xây dựng - Hạng III; 

2. Thiết kế xây dựng công trình: 
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Thơ. Cầu, Thủy lợi – Hạng III; 

3. Thi công xây dựng công trình: 

Cầu, Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp thoát nước) – Hạng III; 

4. Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Cầu, Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp thoát nước) – Hạng III. 

283 CAT-00012898 

 

Công ty TNHH 

Đenta  

(Bổ sung) 

Số 14/4 Bà Huyện 

Thanh Quan, P. Thới 

Bình, Q. Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ 

1. Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng, Cầu, 

Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp thoát nước) – Hạng III; 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Công nghiệp (Đường 

dây và trạm biến áp), Hạ tầng 

kỹ thuật (Chiếu sáng công 

cộng) – Hạng III. 

284 

CAT-00034264 

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 

Nguyễn An 

(Cấp mới) 

Số 58A/16D đường 

3/2, P. Hưng Lợi, Q. 

Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ 

Thi công xây dựng công trình: 

Dân dụng – Hạng III 

285 

CAT-00034265 

Công ty TNHH Đầu 

tư xây dựng Thiết 

kế NKT 

(Cấp mới) 

Lô D-46, đường Số 

11, KDC Long 

Thịnh, P. Phú Thứ, 

Q. Cái Răng, TP. 

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công trình: 

Dân dụng, Cầu, Đường bộ – 

Hạng III 

286 CAT-00001454 

 

Công ty CP Tư vấn 

Phát triển 

(Bổ sung) 

20 Mậu Thân, P. An 

Hòa, Q. Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Cầu, Hạ tầng kỹ 

thuật (Thoát nước) – Hạng III 

287 CAT-00006109 

 Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế xây 

dựng Nguyễn Đăng 

(Bổ sung) 

102/1 Ung Văn 

Khiêm, P. Cái Khế, 

Q. Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, kết cấu, 

điện, cấp thoát nước công trình 

Dân dụng – Hạng II; 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Công nghiệp nhẹ, Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) 

– Hạng III; 

288 CAT-00034266 

 

Chi nhánh Công ty 

CP Việt Kiến trúc 

tại Cần Thơ 

(Cấp mới) 

27-28 Võ Nguyên 

Giáp, P. Phú Thứ, Q. 

Cái Răng, TP. Cần 

Thơ 

1. Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng – Hạng 

III; 

2. Thiết kế Kiến trúc, kết cấu, 

điện, cấp thoát nước công 

trình: Dân dụng – Hạng III 

3. Thiết kế xây dựng công 

trình: Cầu, Đường bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật (Cấp thoát nước) – 

Hạng III; 

4. Thiết kế quy hoạch xây 

dựng – Hạng III. 

289 

CAT-00034267 

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

dịch vụ Gia Hạo  

(Cấp mới) 

Số 08, ấp Thới 

Phước, xã Thới Tân, 

huyện Thới Lai, TP.  

Cần Thơ 

Thi công xây dựng công trình: 

Hạ tầng kỹ thuật (Công viên 

cây xanh) – Hạng III 

290 

CAT-00034268 

Công ty TNHH XD 

Hưng Phát Cần Thơ 

(Cấp mới) 

Số 17/29 Lê Văn Bì, 

Khu vực 2, P. An 

Thới, Q. Bình Thủy, 

TP.Cần Thơ 

1. Thiết kế Kiến trúc, kết cấu, 

điện, cấp thoát nước công 

trình: Dân dụng – Hạng III; 

2. Thiết kế xây dựng công 

trình: Công nghiệp, Hạ tầng kỹ 
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thuật (Cấp thoát nước) – Hạng 

III. 

291 CAT-00034269 

 
Công ty CP Tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

Hưng Phát 

(Cấp mới) 

Số 36F10 đường 3/2, 

P. Hưng Lợi, Q. 

Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ 

1. Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng – Hạng 

III; 

2. Tư vấn quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình: Dân dụng 

– Hạng III 

292 CAT-00029545 

 

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây dựng Lê 

Phát 

(Bổ sung) 

N71 đường Số 12, 

KDC Miền Nam, P. 

Hưng Phú, Q. Cái 

Răng, TP. Cần Thơ 

1. Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng – Hạng 

III; 

2. Khảo sát địa hình công trình 

– Hạng III; 

3. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Cầu, Đường 

bộ, Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

thoát nước) – Hạng III; 

4. Thiết kế Kiến trúc, kết cấu, 

điện, cấp thoát nước công 

trình: Dân dụng – Hạng III. 

293 

CAT-00034270 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng An 

Tín Phú 

(Cấp mới) 

Lô B722, đường 

B19, KDC 91B, P. 

An Khánh, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng – Hạng 

III 

294 

CAT-00034271 

Công ty TNHH Đầu 

tư xây dựng 

LOMICO 

(Cấp mới) 

Số 70 Đề Thám, P. 

An Cư, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

1. Giám sát công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng, Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật – 

Hạng III; 

2. Thi công xây dựng công 

trình: Dân dụng, Công nghiệp, 

Hạ tầng kỹ thuật – Hạng III; 

3. Thiết kế Kiến trúc, kết cấu, 

điện, cấp thoát nước công 

trình: Dân dụng – Hạng III; 

4. Thiết kế xây dựng công 

trình: Công nghiệp – Hạng III 
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